
Đào tạo nghề 8.500

a Cao đẳng 305

b Trung cấp 1.050

c Sơ cấp và Chương trình đào tạo nghề khác 7.145

Tr.đó: Dạy nghề cho lao động nông thôn 4.620

CHI TIẾT THEO CƠ SỞ ĐÀO TẠO 8.500

I Trường Cao đẳng Điện Biên 3.790

Đào tạo nghề 3.690

1 Chỉ tiêu trong ngân sách (Đào tạo chính quy) 1.725

a Cao đẳng 200

b Trung cấp 1.000

c Sơ cấp và Chương trình đào tạo nghề khác 525

2 Chỉ tiêu ngoài ngân sách 2.065

a Cao đẳng 0

b Trung cấp 15

c Sơ cấp và Chương trình đào tạo nghề khác 1.950

Tr.đó: Dạy nghề cho lao động nông thôn 350

d Liên kết đào tạo vừa làm vừa học 100

- Đại học 100

II Các Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 4.270

1 Trung tâm GDNN-GDTX 1 1.330

Tr.đó: Dạy nghề cho lao động nông thôn 1.330

2 Trung tâm GDNN-GDTX 2 1.435

Tr.đó: Dạy nghề cho lao động nông thôn 1.435

3 Trung tâm GDNN-GDTX 3 770

Tr.đó: Dạy nghề cho lao động nông thôn 770

4 Trung tâm GDNN-GDTX 4 735

Tr.đó: Dạy nghề cho lao động nông thôn 735
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Cao đẳng 105

Trung cấp 35

Sơ cấp và Chương trình đào tạo nghề khác 400

* Cơ sở hoạt động GDNN khác (bao gồm CĐ Y tế, CĐ Sư phạm nay thuộc Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại tỉnh 

Điện Biên và cơ sở đào tạo ngoài tỉnh)

 Kế hoạch đào tạo 

nghề năm 2026

(người)

Ghi chú

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2026

 (Kèm theo Quyết định số ….../QĐ-SGDĐT  ngày      /     /2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Số 

TT
CHỈ TIÊU



CHI TIẾT THEO  XÃ, PHƯỜNG 

Kế hoạch đào tạo 

nghề năm 2026 

(người)

Đào tạo nghề 8.500

I Trường Cao đẳng Điện Biên 3.690

Toàn tỉnh 3.690

II
Các Trung tâm GDNN-GDTX khu vực (thực hiện 

nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công)
4.270

Trung tâm GDNN-GDTX 1 1.330

1 Phường Điện Biên Phủ 105

2 Phường Mường Thanh 105

3 Xã Nà Tấu 70

4 Xã Mường Phăng 70

5 Xã Thanh Nưa 140

6 Xã Thanh An 140

7 Xã Thanh Yên 140

8 Xã Sam Mứn 35

9 Xã Núa Ngam 35

10 Xã Mường Nhà 35

11 Xã Na Son 105

12 Xã Xa Dung 105

13 Xã Pu Nhi 35

14 Xã Mường Luân 105

15 Xã Tìa Dình 35

16 Xã Phình Giàng 70

Trung tâm GDNN-GDTX 2 1.435

17 Xã Tủa Chùa 105

18 Xã Sín Chải 105

19 Xã Sính Phình 140

20 Xã Tủa Thàng 70

21 Xã Sáng Nhè 105

22 Xã Tuần Giáo 140

23 Xã Quài Tờ 140

24 Xã Mường Mùn 105

25 Xã Pú Nhung 105

26 Xã Chiềng Sinh 140

27 Xã Mường Ảng 140



28 Xã Búng Lao 70

29 Xã Mường Lạn 70

Trung tâm GDNN-GDTX 3 770

30 Phường Mường Lay 105

31 Xã Si Pa Phìn 105

32 Xã Na Sang 140

33 Xã Mường Tùng 105

34 Xã Pa Ham 105

35 Xã Nậm Nèn 105

36 Xã Mường Pồn 105

Trung tâm GDNN-GDTX 4 735

37 Xã Mường Nhé 105

38 Xã Sín Thầu 70

39 Xã Mường Toong 70

40 Xã Nậm Kè 70

41 Xã Quảng Lâm 70

42 Xã Nà Hỳ 105

43 Xã Mường Chà 105

44 Xã Nà Bủng 70

45 Xã Chà Tở 70
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